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BẢNG PHÂN CÔNG NHÓM LỚP 

Năm học: 2018 – 2019 

 

TT Tên nhóm lớp KH giao  Phân công giáo viên  Điều chỉnh 

1 Nhóm trẻ D1 25 

Trần Thị Qúy 

Phạm Thị Thủy 

 

2 Nhóm trẻ D2 25 

Nguyễn Thị Định 

Phạm Thị Hương 

 

3 Nhóm trẻ D3 25 

Lê Thị Thu Hương 

Bùi Thị Thủy 

 

4 Lớp 3 tuổi C1 25 

Ngô Thị Thanh Hải 

Nguyễn Thị Hằng B 

 

5 Lớp 3 tuổi C2 25 

Đặng thị Tuyết 

Lưu Thị Loan 

 

6 Lớp 3 tuổi C3 25 
Nguyễn Thị Doan 

Văn Thị Thúy 

 

7 Lớp 3 tuổi C4 25 
Nguyễn Thị Hằng A 

Nguyễn Thị Hoa 

 

8 Lớp 4 tuổi B1 25 

Hà Thị Thủy 

Nguyễn Thị Dần 

 

 

 

9 Lớp 4 tuổi B2 25 

Lê Thị Lan Hương 

Nguyễn Ngọc Anh 

 

10 Lớp 4 tuổi B3 25 

Trần Thị Thu Loan 

Nguyễn Thị Thùy 

Lê Thị Bích Hằng 

 

 

 

      (NghỉTS_) 

11 Lớp 4 tuổi B4 25 

Dương Thị Duyên 

Nguyễn Thị Xuân 

 

12 Lớp 5 tuổi A1 29 Phạm Thị Hạnh  



Nguyễn Thị Hương 

13 Lớp 5 tuổi A2 29 

Bùi Ngọc Hoa 

Vũ Thị Bình 

 

14 Lớp 5 tuổi A3 29 

Trịnh Thị Thanh Mai 

Phạm Thị Nhung 

 

15 Lớp 5 tuổi A4 29 

Vũ Thị Kiều Oanh 

Dương Tuyết Nhung 

 

 Tổng cộng 391   

 

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

                                                                                                 Nguyễn Thị Bẩy 
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